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	TT
	Tên doanh nghiệp
	Mã số khách hàng
	Ngày đánh giá 
	Ngày cấp chứng chỉ/ Quyết định
	Số chứng chỉ/ quyết định
	Ghi chú

	1
	Công ty Cổ phần Hóa chất Phổ Bình
	PRO.25
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	2
	Công ty TNHH Thương mại Phổ Bình
	PRO.26
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	3
	Công ty TNHH Jebsen & Jessen Ingredients Việt Nam
	PRO.27
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	4
	Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình
	PRO.28
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	5
	Công ty Cổ phần quốc tế Hanovet
	PRO.29
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	6
	Công ty TNHH Kiến Vương
	PRO.30
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	7
	Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật mới
	PRO.31
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	8
	Công ty TNHH Hóa dược hợp tác
	PRO.32
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	9
	Công ty TNHH Dược phẩm Thú Y Thịnh Vượng
	PRO.33
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	10
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Phú Thịnh Vét
	PRO.34
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	11
	Công ty TNHH Nông lương Việt
	PRO.35
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	12
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Minh Trang SG
	PRO.36
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	13
	Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Ngọc Long
	PRO.37
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	14
	Công ty TNHH TM dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu An Hưng Phát
	PRO.38
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	15
	Công ty Cổ phần nông sản quốc tế
	PRO.39
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	16
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tín Mỹ An
	PRO.40
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	17
	Công ty TNHH sản xuất-cung ứng vật tư nông nghiệp xanh
	PRO.41
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	18
	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Thiên bang Việt Nam
	PRO.42
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	19
	Công ty TNHH Tongwei Tiền Giang
	PRO.43
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	20
	Công ty Schaumann Việt Nam
	PRO.44
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	21
	Công ty TNHH WWRC Việt Nam
	PRO.45
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	22
	Công ty TNHH Thái Hà Sài Gòn
	PRO.46
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	23
	Công ty TNHH Huy July
	PRO.47
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	24
	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ TH Food Việt Nam
	PRO.48
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	25
	Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Thương mại Vĩnh Đạt
	PRO.49
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	26
	Công ty TNHH Minh Sơn
	PRO.50
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	27
	Công ty TNHH nguyên liệu Sam
	PRO.51
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	28
	Công ty TNHH thương mại Harmony Việt Nam
	PRO.52
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	

	29
	Công ty TNHH Hóa chất Mê Kông
	PRO.53
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
	Chi tiết theo từng hồ sơ
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